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 Hồi Đáp Tống Đạt 
 
 Tài liệu này cho quan tòa biết rằng bên kia đã được trao một bản sao của đơn thỉnh cầu hoặc đơn kiện 
của quý vị và một bản sao của lệnh tòa của quý vị, hoặc biết rằng một nỗ lực đã được thực hiện để trao 
các tài liệu cho bên kia. Hãy điền một mẫu đơn Hồi Đáp Tống Đạt cho mỗi người quý vị đã xếp đặt để 
trao một bản sao của những tài liệu của quý vị. Tài liệu này phải được lưu vào hồ sơ của tòa án trong 
phiên điều giải của quý vị thì quý vị mới có thể được lệnh tòa. 
 
Viết Chữ In Rõ Ràng! 
 
 Điền tên của đương đơn.  

• Nếu quý vị là người được bảo vệ, hãy điền tên của mình.   
• Nếu người được bảo vệ là một trẻ vị thành niên, người lớn yếu đuối hoặc người khác, vì cớ tuổi 

tác, khuyết tật, sức khỏe hoặc thiếu phương tiện, mà không thể nộp đơn thỉnh cầu (người khác), 
hãy điền tên của người đó.  

• Viết ngày sinh của đương đơn vào chỗ đề “Ngày Sinh.”   
 
 Điền tên họ của bị cáo. Bị cáo là người bị ngăn cấm.  
 
 Phần còn lại của mẫu đơn này sẽ được điền bởi người tống đạt giấy tờ cho bên kia. Nói chung, người 
đó sẽ là cảnh sát của thành phố hoặc của hạt. 
 
 Nếu quý vị nhờ một người khác thay vì cảnh sát thành phố hay cảnh sát của hạt để tống đạt những 
giấy tờ này, hãy làm hai bản sao của mẫu Hồi Đáp Tống Đạt.  
 
 1. Giữ một bản sao cho chính mình. 
 2. Gửi một bản sao cho cơ quan công lực nơi quý vị đang cư ngụ. Đây là cơ quan công lực sẽ đáp 

ứng nếu quý vị gọi 911. 
 3. Đem hoặc gửi bản gốc của mẫu đơn này đến lục sự quận nơi quý vị đã nộp đơn thỉnh cầu hoặc 

kiện cáo trước khi có phiên điều giải hoặc đem bản gốc đến phiên điều giải.  
 
 
 Sau đây là bản mẫu Hồi Đáp Tống Đạt: 
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Lưu Ý:  Quý vị phải điền mẫu đơn này bằng Anh Ngữ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Court of Washington
                     (Tòa Án Washington)

For (Dành Cho) 

 

 
__________________________________________ 
Petitioner (Protected Person) 
(Đương Đơn (Người Được Bảo Vệ) 
                  vs. 
__________________________________________ 
Respondent (Restrained Person) 
(Bị Cáo (Người Bị Ngăn Cấm)) 

No. (Số) 
 
Return of Service 
(Hồi Đáp Tống Đạt) 
(RTS) 

 
1. My name is     .  I am  a peace officer   18 years of age or older and 

not the petitioner or the respondent. 
(Tôi tên là __________________________.  Tôi là   một cảnh sát viên    một người từ 18 tuổi 
trở lên và không phải là đương đơn hay bị cáo.)  

2.  I served        [name of person served] 
on ___________________________[date] at _______________[time] at this address: 

 ________________________________________________________________________ 
with the following documents: 
(Tôi đã tống đạt cho       [tên của người được tống đạt] 
vào ngày _____________________[ngày] lúc _______________[thời gian] tại địa chỉ này: 

 ________________________________________________________________________ 
những văn kiện sau đây:)  
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 Petition for Sexual Assault Protection 
Order 
(Đơn thỉnh cầu Lệnh Bảo Vệ Đối Với 
Tình Trạng Hành Hung Tình Dục) 

 Temporary Sexual Assault Protection 
Order and Notice of Hearing 
(Lệnh Bảo Vệ Tạm Thời Đối Với Tình 
Trạng Hành Hung Tình Dục và 
Thông Báo về Phiên Điều Giải) 

 Reissuance of Temporary Sexual 
Assault Protection Order and Notice 
of Hearing 
(Tái Lập Lệnh Bảo Vệ Tạm Thời Đối 
Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục 
Tạm Thời và Thông Báo về Phiên 
Điều Giải) 

 Respondent’s Petition to Reopen 
Temporary Sexual Assault Protection 
Order 
(Đơn Thỉnh Cầu của Bị Cáo để Mở 
Lại Lệnh Bảo Vệ Tạm Thời Đối Với 
Tình Trạng Hành Hung Tình Dục) 

 Order on Respondent’s Petition to 
Reopen Temporary Sexual Assault 
Protection Order 
(Lệnh Tòa về Đơn Thỉnh Cầu của Bị 
Cáo để Mở Lại Lệnh Bảo Vệ Tạm 
Thời Đối Với Tình Trạng Hành Hung 
Tình Dục) 

 Sexual Assault Protection Order 
(Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành 
Hung Tình Dục) 

 Motion to Modify/Terminate Sexual 
Assault Protection Order 
(Đề Nghị Sửa Đổi/Chấm Dứt Lệnh Bảo Vệ 
Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục) 

 Order Modifying/Terminating Sexual 
Assault Protection Order 
(Lệnh Để Sửa Đồi/Chấm Dứt Lệnh Bảo Vệ 
Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục) 

 Petition for Renewal of Sexual Assault 
Protection Order 
(Đơn Thỉnh Cầu Triển Hạn Lệnh Bảo Vệ 
Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục) 

 Order on Renewal of Sexual Assault 
Protection Order 
(Lệnh Tòa về Việc Triển Hạn Lệnh Bảo Vệ 
Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục) 

 Other (Văn Kiện Khác):   
  
  
 . 

 
 
 
3.  I was unable to make personal service on the respondent.  I have notified the petitioner that 

respondent was not served. 
(Tôi không thể tống đạt tận tay bị cáo.   Tôi đã thông báo với đương đơn rằng bị cáo chưa 
được tống đạt.) 

  I was unable to make personal service on the petitioner.  I have notified the respondent that 
petitioner was not served. 
(Tôi không thể tống đạt tận tay đương đơn.    Tôi đã thông báo với bị cáo rằng đương đơn 
chưa được tống đạt.) 

  Personal service was attempted on the following date(s) (Đã tìm cách tống đạt tận tay vào 
(những) ngày sau đây)    

  
 . 

  No service was attempted because (Chưa tìm cách tống đạt vì lý do)   
  
  
 . 
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4. Other (Lời giải thích khác): 
______________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________. 
 
I certify under penalty of perjury under the laws of the state of Washington that the foregoing is true and 
correct. 
(Tôi chứng thực, nếu khai man sẽ chịu tội chiếu theo luật của tiểu bang Washington, rằng những điều 
trên là đúng và thật.) 
 
Dated: __________________________ at ________________________________, Washington. 
(Ngày: __________________________ tại _______________________________, Washington.) 
 
 
Fees: Service  ______________ _________________________________________ 
(Lệ Phí:  Tống Đạt)                                                Signature of Server 
  Mileage ______________ (Chữ Ký của Người Tống Đạt) 
  (Số Dặm )  
 
  _________________________________________ 
 Print or Type Name 
 (Viết Kiểu Chữ In hoặc Đánh Máy Tên Họ) 
 
  Total  ______________ _________________________________________ 
             (Tổng Cộng) Law Enforcement Agency 
 (Cơ Quan Công Lực) 
 


